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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 19/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3520
	Trương Ngọc Thanh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	3521
	Hoàng Văn Hòa
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	3522
	Lê Thị Hoàng Linh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	3523
	Hoàng Quốc Doanh
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	3525
	Lê Văn Thông
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	3526
	Thái Xuân Mùi
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	3528
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3529
	Nguyễn Văn Mỷ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	3530
	Mai Văn Bình
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	3532
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3533
	Hoàng Nguyễn Hiền Lam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	3534
	Trần Thị Minh
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	3535
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	3536
	Trương Thị Hiền
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	3537
	Trần Văn Lưỡng
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	3538
	Phạm Tài
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	3539
	Nguyễn Đức Vĩnh
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	3541
	Nguyễn La Cương
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	3543
	Trương Văn Hùng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	3545
	Phạm Văn Hoàn
	Bảo Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	3546
	Trần Thảo Ly
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	3547
	Trần Thị Thanh Nga
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	3548
	Trần Thị Chuyên
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	3549
	Trần Thùy Trang
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	3551
	Hà Văn Trà
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	3553
	Trần Thị Minh Hoan
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	3557
	Nguyễn Long An
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	3558
	Nguyễn Thị Hồng Bưởi
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	3559
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	3560
	Lê Văn Cường
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	3562
	Nguyễn Văn Qúy
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	3563
	Ngô Thị Hiếu
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	3564
	Phan Văn Hiếu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	3566
	Lê Lưỡng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	3567
	Lê Việt Hoàng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	3569
	Hồ Đức Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	3570
	Lê Hoài Nam
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	3571
	Nguyễn thị Tỷ
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	39
	3574
	Nguyễn Thị Thương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	3575
	Hoàng Thị Thùy Trang
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	41
	3576
	Bùi Ba Diệu
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	42
	3577
	Nguyễn Văn Trung
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	43
	3578
	Nguyễn Thị Hương Thi
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	3581
	Nguyễn Văn Tâm
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45
	3582
	Nguyễn Văn Thái
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	46
	3583
	Bùi Thị Thanh Lê
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	47
	3584
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48
	3585
	Hoàng Văn Tiến
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	49
	3586
	Ngô Huỳnh Đức
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50
	3588
	Nguyễn Thị Trang
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	51
	3589
	Trần Thị Liên
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52
	3591
	Hoàng Thị Ái Vân
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình


